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( không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (3 điểm)
a, Trên Trái đất có mấy đới khí hậu?
b, gió là gì? Trên trái đất có những loại gió nào? Hoạt động ra sao?
Câu 2: (3 điểm)
Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy:
a. Trình bày đăck điểm chính của vùng biển Việt Nam.
b. Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với đời sống và kinh tế của nhân
dân ta?
Câu 3: (5 điểm)
Cho bảng số liệu: Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế (giai đoạn 1990 - 2007)

1990 1993 1995 1999 2002 2005 2007
Tổng số 100 100 100 100 100 100 100
Nông - lâm - ngư 38,7 29,9 27,2 25,4 23 21 20,3
Công nghiệp - XD 22,7 28,9 28,8 34,5 38,5 41 41,5
Dịch vụ 38,6 41,2 44,0 40,1 38,5 38 38,2

a, Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu GDP thòi kì 1990 - 2007
b, Qua biểu đồ đó rút ra nhận xét? Sự thay đổi tỉ trọng của 3 nhóm ngành trên phản ánh
điều gì?
Câu 4 (4 điểm)
a, Các trung tâm công nghiệp được xây dựng ở những vị trí như thế nào?
B, Dựa vào At lat địa lí Việt Nam, nêu các trung tâm công nghiệp lớn ở nước ta.
Câu 5 (5 điểm)
Một số chỉ tiêu phát triển dân cư - xã hội ở Trung du và miền núi Bắc Bộ (Năm 1999)

Tiêu chí Đơn vị tính Đông Bắc Tây Bắc Cả nước
Mật độ dân số Người/ km 136 63 233
Tỉ lệ gia tăng tự nhiên
của dân số

% 1,3 2,2 1,4

Tỉ lệ hộ nghèo % 17,1 17,1 13,3
Thu nhập bình quân
đầu người 1 tháng

Nghìn đồng 210 210 295

Tỉ lệ người biết chữ % 89,3 73,3 90,5
Tuổi thọ trung bình Năm 68,2 65,9 70,9
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Tỉ lệ dân thành thị % 17,3 12,9 23,6

Dựa vào bảng số liệu, kết hợp với At lát địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy nhận
xét sự chênh lệch về dân cư, xã hội của 2 tiểu vùng Đông Bắc, Tây Bắc vủa Trung du
và miền núi Bắc Bộ.
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Năm học 2014 - 2015
Câu Đáp án Điểm

Câu 1

(3đ)

a, Trên Trái đất có 5 đới khí hậu

+ 1 đới nhiệt đới

+ 2 đới ôn đới

+ 2 đới hàn đới

b, gió là sự chuyển động của không khí, từ nơi áp cao về nơi áp

thấp

- Trên trái đất có gió tín phong thổi từ áp cao chí tuyến về áp

thấp xích đạo

- gió tây ôn đới thooit từ áp cao chí tuyến về áp thấp vòng cực

- gió đông cực thổi từ áp cao cực về áp thấp vòng cực

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 2

(3đ)

a, Vùng biển Việt - Nam là một phần của biển đông:

- Biển nóng quanh năm (vùng biển nhiệt đới)

- Chế độ hải văn theo mùa

- Thủy triều phức tạp và độc đáo ( tạp triều, nhật triều)

- Tài nguyên phong phú, đa dạng

- Thiên nhiên dữ đội

b, Vùng biển nước ta rất giàu và đẹp nguồn lợi thật là phong

phú, đa dạng, có giá trị to lớn về nhiều mặt: Kinh tế, quốc

phòng, khoa học....

Khó khăn: Về quốc phòng: bảo vệ chủ quyền biển - đảo

- Những tai biến thiên nhiên như bào, nước dâng....

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
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Câu 3

(5đ)

a, Vẽ biểu đồ miền, tỉ lệ chính xác có chú giải

b, Tỉ trọng nhóm ngành nông - lâm - ngư nghiệp liên tục giảm

từ 38,7% (1990) 20,3%( 2007)

chứng tỏ Việt Nam đang từng bước từ 1 nước nông nghiệp 

nước công nghiệp

- Tỉ trọng nhóm ngành CN - XD tăng nhanh nhất: từ

22,7%( 1990) 41,5% ( 2007)  chứng tỏ quá trình công

nghiệp hóa đã và đang đạt được những thành tựu nhất định.

- Tỉ trọng nhóm ngành dịch vụ tăng, nhung chưa ổn định vì phụ

thuộc vào tình hình chính trị các nước trong khu vực và trên thế

giới.

2

1

1

1

Câu 4

(4đ)

a, Các trung tâm công nghiệp được xây dựng ở những vị trí:

- Gần nguồn nguyên, nhiên liệu

- Nơi đông dân

- Tiện đường giao thông

- Gần nguồn nước

b, Khu vực đồng bằng sông hồng và vùng phụ cận: Hà Nội, Hải

phòng

- Đà Nẵng

- TP Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu

2

2

Câu 5

(5đ)

- Các chỉ tiêu phát triển dân cư- xã hội của 2 tiểu vùng Đông

Bắc và Tây Bắc đều thấp hơn so với cả nước

- Các chỉ tiêu phát triển dân cư - xã hội của tiểu vùng Đông Bắc

cao hơn so với Tây Bắc: Do địa hình, khí hậu thuận lợi hơn

trong sản xuất và sinh hoạt

2
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